
Năm sinh

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ

Ngày cấp/Nơi cấp

1 Hồ Đắc Bình

27/10/1985 –  

056085011226 ngày 

28/6/2021 Cục Cảnh 

sát QLHC về TTXH

tổ 27 thôn Trường 

Lạc xã Diên Lạc, 

huyện Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa

Đại học Giao 

thông vận tải 

TP.Hồ Chí 

Minh

Kỹ sưXây dựng 

Cầu 

đường/Chính 

quy

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công trình 

giao thông Cầu đường bộ 

Hạng III

Cấp bổ 

sung

2
Nguyễn Công 

Luân

20/01/1987 –  

056087007508 ngày 

14/8/2021 tại Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH

Tổ Đông Bắc, phường 

Vĩnh Hòa, thành phố 

Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Đại học Bách 

Khoa – Đại học 

Đà Nẵng

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường/Vừa 

làm vừa học

Định giá xây dựng Hạng 

III

Cấp bổ 

sung

3
Đinh Quốc 

Phương

05/3/1988 –  

056088009161 ngày 

14/8/2024 Cục Cảnh 

sát QLHC về TTXH

thôn Phú Khánh 

Trung, xã Diên 

Thạnh, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa

Đại học Tôn 

Đức Thắng

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng/Chính quy

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình Dân 

dụng Hạng II.

Cấp 

nâng 

hạng

4 Trần Hồng Liệt

30/12/1973 –  

056073011251 ngày 

05/12/2021 tại Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH

56KA Cù Lao 

Thượng, phường Vĩnh 

Thọ, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

Đại học Kỹ 

thuật – Đại học 

Đà Nẵng

Kỹ sư Điện kỹ 

thuật/Chính quy

Thiết kế cơ điện công 

trình Đường dây và Trạm 

biến áp Hạng II

Cấp 

mới

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 17 NĂM 2024

 (Ban hành kèm Quyết định số  216/QĐ-SXD ngày29/10/2024 của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa)

STT Họ và tên Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo
Trình độ chuyên 

môn / Hệ đào tạo
Lĩnh vực được cấp

Hình 

thức



Thiết kế kết cấu công 

trình Dân dụng và Nhà 

Công nghiệp Hạng II

Định giá xây dựng Hạng 

II

Cấp 

mới

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công trình 

Dân dụng và Nhà Công 

nghiệp Hạng II

Cấp 

mới

5 Trần Lý Sĩ Sơn

010/6/1981 –  

056081009930 ngày 

16/9/2022 tại Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH

Căn hộ 407 Chung cư 

CT1 Khu đô thị VCN 

Phước Hải, phường 

Phước Hải, thành phố 

Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà

Đại học Bình 

Dương/Kỹ sư 

xây dựng Dân 

dụng và Công 

nghiệp/Chính 

quy
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